
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - NĂM 2022
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 2213240113 02DS14B1 Quách Nguyễn Lệ Quyên 12/04/1978

2 Dược 2213240147 02DS14B1 Lê Thị Thương 10/7/1998

3 Dược 2213240073 02DS14B1 Lê Thị Tuyết Mai 11/06/1995

4 Dược 2213360232 02DS14C1 Lê Thúy Diệu 08/09/2006

5 Dược 2213240163 02DS14A1 Võ Thành Luân 18/01/2003

6 Dược 2213240159 02DS14B1 Trần Thụy Kim Ngân 10/12/1989

7 Điều dưỡng 2213360205 02DD14C1 Nguyễn Ngọc Kim Thoa 21/11/2006

8 Điều Dưỡng 2213240003 02DD14B1 Nguyễn Tú Uyên 28/09/1980

9 Điều Dưỡng 2213360127 02DD14C1 Nguyễn Quốc Trung 23/10/2006

10 Điều dưỡng 2213360258 02DD14C1 Phạm Nguyễn Gia  Hưng 28/8/2005

11 Điều dưỡng 2213360234 02DD14C1 Ngô Thanh Vân 01/02/2006

12 Điều dưỡng 2213240194 02DD14A1 Trần Thị Lam Tuyền 10/5/2003

13 Điều dưỡng 2213360338 02DD14C1 Lê Trần Quỳnh Như 10/01/2006

14 Điều dưỡng 2213360228 02DD14C1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 15/12/2006

15 Điều dưỡng 2213360358 02DD14C1 Hoàng Kim Hải 01/01/2006

16 Điều dưỡng 2213240188 02DD14A1 Nguyễn Phú Dinh 15/05/2000

17 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360150 02KT14C1 Võ Thị Thư Trang 28/07/1999

18 Kế Toán Doanh Nghiệp 2213360141 02KT14C1 Nguyễn Thị Minh Thu 31/08/2001

19 Kế toán doanh nghiệp 2213360248 02KT14C1 Phạm Huỳnh Linh Đan 03/04/2006

20 Kế toán doanh nghiệp 2213360216 02KT14C1 Bùi Xuân Thanh Trúc 03/07/2005

21 Kế Toán Doanh Nghiệp 2193240306 02KT14A1 Lê Thị Trúc Ly 05/02/2001

22 Kế toán doanh nghiệp 2213360362 02KT14C1 Lê Thị Thanh Hoa 03/01/2001

23 Kế toán doanh nghiệp 2213360176 02KT14C1 Mai Bích Ngân 07/10/2006

24 Marketing 2213360318 02MK14C1 Nguyễn Hoàng Anh Phương 26/02/2006

25 Marketing 2213360075 02MK14C1 Lê Thị Thúy Vy 03/07/2006

26 Marketing 2213360360 02MK14D1 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/09/2004

27 Marketing 2203360257 02MK14C1 Đặng Minh Khang 03/10/2005

28 Marketing 2213360201 02MK14C1 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/07/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
29 Marketing 2213360354 02MK14C1 Đặng Huỳnh Phương Thảo 16/08/2002

30 Marketing 2213360304 02MK14C1 Đỗ Trâm Anh 30/05/2006

31 Marketing 2213240136 02MK14B1 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/05/1998

32 Marketing 2213240199 02MK14A1 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005

33 Marketing 2213360161 02MK14D1 Võ Hoàng Minh Long 19/04/2003

34 Marketing 2213360212 02MK14C1 Huỳnh Thị Ngọc Mai 04/10/2006

35 Marketing 2213360320 02MK14C1 Nguyễn Trần Đăng Khoa 01/12/2005

36 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360251 02DN14D1 Lê Nhật Hào 30/04/2000

37 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213240106 02DN14B1 Nguyễn Thị Thơm 10/09/1986

38 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360273 02DN14C1 Võ Minh Tiến 08/01/2006

39 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360144 02DN14C1 Xa Ngọc Thiện 03/12/2006

40 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 2213360226 02DN14C1 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005

41 Quản trị mạng máy tính 2213360124 02TM14C1 Trần Đăng Khoa 01/12/2006

42 Quản trị mạng máy tính 2213360282 02TM14C1 Ngô Phúc Lộc 06/06/2006

43 Quản trị mạng máy tính 2213180061 02TM14A1 Nguyễn Thành Phúc 21/07/1999

44 Thiết kế đồ họa 2213360326 02DH14C1 Trần Ngọc Thủy Tiên 24/03/2006

45 Thiết kế đồ họa 1213360136 02DH14C1 Huỳnh Nguyễn Phương Thùy 18/04/2006

46 Thiết kế đồ họa 2213360239 02DH14C1 Dương Phương Xuân Diệu 05/12/2006

47 Thiết kế đồ họa 2213360322 02DH14C1 Vũ Minh Chinh 02/05/2003

48 Thiết kế đồ họa 2213360187 02DH14C1 Nguyễn Hoàng Phi Hùng 23/08/2006

49 Thiết kế và quản lý website 2213360125 02TW14C1 Sơn Chiến 09/09/2000

50 Y Sỹ 2213180036 02YS14B1 Kiều Công Danh 12/11/1985

51 Y Sỹ 2213360202 02YS14C1 Trần Thị Hồng Loan 24/03/2006

52 Y Sỹ 2213360349 02YS14C1 Nguyễn Thành  An 19/8/2005

53 Y Sỹ 2213240144 02YS14A1 Nguyễn Đăng Nguyên 30/12/2003

54 Y Sỹ 2213240148 02YS14A1 Đặng Tiến Khoa 09/02/2003

55 Y Sỹ 2213180013 02YS14B1 Nguyễn Văn Thuận 20/06/1997

56 Y Sỹ 2213240192 02YS14A1 Trần Thị Kim Cương 20/08/2003

57 Y Sỹ 2213360317 02YS14C1 Lê Ngọc Vinh Trương 20/07/2005

58 Y Sỹ 2213240111 02YS14B1 Đồng Xuân Nhi 07/04/1997

59 Y Sỹ 2213360287 02YS14C1 Trần Ngô Quốc Khánh 30/08/2006



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
60 Y Sỹ 2213360294 02YS14C1 Trần Phan Thế Hiển 11/10/2006

61 Y Sỹ 1213180013 02YS14B1 Trần Hải Lâm 08/08/1999

62 Y Sỹ 2213180065 02YS14B1 Trần Hoài Tâm 24/12/1994

63 Y Sỹ 2213240141 02YS14A1 Trần Quang Tuyến 18/11/2003

64 Y Sỹ 2213240097 02YS14A1 Trần Thị Phương Thảo 22/08/2000

65 Y Sỹ 2213240150 02YS14A1 Đào Tấn Dũng 16/06/2003

66 Y Sỹ 2213240149 02YS14A1 Đào Thị Ánh Nguyệt 12/02/2003

67 Y Sỹ 2213360149 02YS14C1 Đặng Thiên Phú 08/06/2006

68 Y Sỹ 2213240186 02YS14A1 Đỗ Tiến  Lực 27/09/2003

69 Y Sỹ 2213180050 02YS14B1 Lê Trọng Vinh 18/03/1988

70 Y Sỹ 2213240116 02YS14A1 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 20/10/2001

71 Y Sỹ 2213240155 02YS14A1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 17/04/2003

72 Y Sỹ 2213240152 02YS14A1 Trần Vương Quốc 06/05/2003

TPHCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2022
Phòng Đào Tạo








